
CHỦNG LOẠI TÊN SẢN PHẨM LOẠI GIÁ CÔNG TY GHI CHÚ

EKPO NGOAI 210,000
EKPO TRONG 170,000

3,35L 425,000
18L 430,000

3,35L 739,200 Thùng = 4
18L 762,300 Thùng = 1

4.375L 2,064,700 Thùng = 4
18L 1,859,000 Thùng = 1

3.35L 565,400 Thùng = 4

18L 600,600 Thùng = 1

3.35L 565,400 Thùng = 4

18L 600,600 Thùng = 1

EXPO RAINKOTE M ( EXPO Bạc ) - Chỉ 1L 1,194,600 Thùng = 12
1,431,100

1,771,000

1,201,200
1,441,000

EXPO SATIN 6+1 - MT 2,785,200

Màu ĐB (290, 338, 343, 458, 635, 642, 672, 777, M068, M410, M555)
3,064,600

EXPO SATIN 6+1 - MT 2,444,200
Màu ĐB 2,684,000
EXPO EASY FOR EXTERIOR - MT 1,389,300 Thùng= 4
                                                   - Màu ĐB 1,526,800 Thùng = 4
EXPO EASY FOR EXTERIOR - MT 1,146,200 Thùng = 1
                                               - Màu ĐB 1,368,400 Thùng = 1

4.375L 984,500 Thùng = 4
18L 1,019,700 Thùng = 1

4.375L 1,200,100 Thùng = 4
18L 1,164,900 Thùng = 1

4.375L 1,920,600 Thùng = 4

18L 1,793,000 Thùng = 1
EXPO ENA - 100GAM 70ML 132,000 GIA CẮT THẲNG
EXPO ENA - 200GAM 150ML 324,500 Thùng = 12
Màu ĐB 000 , 111 , 210 , 444, 233 694,100
Màu Thường 644,600
Màu ĐB  000 , 111 , 210 , 444, 233 1,364,000
Màu Thường 1,269,400
Màu ĐBN 000 , 111 , 210 ,444 , 233 1,610,400

Màu   555,650,640,680,910,940,999 1,344,200

Màu Đặc Biệt 1,446,500

Màu ĐBN 000 , 111 , 210,444 , 233 2,040,500

Màu 555,650,640,680,910,940,999 1,846,900

Màu Đặc Biệt 1,934,900
375ML 907,500 Thùng = 12
800ML 1,813,900 Thùng = 12

3L 2,088,900 Thùng = 4
375ML 680,900 Thùng = 12
800ML 1,361,800 Thùng = 12

3L 1,567,500 Thùng = 4
Màu ĐB 000 , 111, 210, 220, 444, S444,666 2,807,200
Màu Thường ( B = 476.300) 2,382,600
Màu ĐB 000 , 111, 210, 220, 444, S444,666 3,172,400
Màu Thường ( B = 534.600) 2,676,300

375ml 559,700 Thùng =12
800ml 1,132,100 Thùng =12

3L 1,296,900 Thùng = 4

18L (1.611.500) 1,645,500 Thùng = 1

800ml 753,500 Thùng = 12
3L 914,100 Thùng = 4

18L 1,131,900 Thùng = 1
800ml 786,500 Thùng = 12

3L 1,040,600 Thùng = 4
17.75L 1,153,900 Thùng = 1
800ml 729,300 Thùng = 12

3L 889,900 Thùng = 4
17.75L 1,018,600 Thùng = 1
800ml 668,910 Thùng  = 12

3L    827,700 Thùng  = 4

17.75L 966,300 Thùng  = 1

800ml 744,700 Thùng  = 12

3L    907,700 Thùng  = 4

17.75L 1,027,800 Thùng  = 1

40KG 

GIA CẮT THẲNG

GIA CẮT THẲNG

1 LÍT Thùng = 12

3 LÍT Thùng = 4

Thùng = 1

SƠN KẺM CỨNG 2 TP

BỘT TRÉT

Thùng = 12

800ml Thùng = 12

POLY DẦU(NEW)POLY ALKYD

3L Thùng = 4

17.75L

 PRIMER SƠN LÓT CHỐNG RỈ 

LUCKY OXIDE PRIMER - (GREY) 
(LUCKY CHỐNG RỈ)

LUCKY OXIDE PRIMER - (RED) 
(LUCKY CHỐNG RỈ)

POLY OXIDE PRIMER -RED 
(POLY CCHỐNG RỈ)

POLY OXIDE PRIMER - GREY 
(POLY CHỐNG RỈ)

EXPO RED OXIDE GLOSS (BÓNG) 
(EXPO CHỐNG RỈ)

EXPO SƠN LÓT

EXPO ALKALI PRIMER FOR INT 
(Sơn Lót Chống Kiềm Nội Thất )

EXPO ALKALI PRIMER 
(Sơn Lót Chống Kiềm Ngoại Thất )

EXPO EX PROOF

EXPO ALKYD SƠN DẦU

375ml

EXPO NGOẠI THẤT BÓNG
4.375L Thùng = 4

18L Thùng = 1

EXPO NGOẠI THẤT CAO CẤP ( ĐẶT 5T OR 
5K) 

4.375L 

18L

EXPO SOFTY  INTERIOR ( ĐẶT 5K OR 10T)

EXPO NGOẠI THẤT 

EXPO RAINKOTE M(EXPO Bạc) - MT 

- Màu ĐB( 290, 330, 343, 420, 458, 464, 612, 635, 777, 964, 3033, 

3133 ,3144 )

4,375L Thùng = 4

EXPO RAINKOTE M (EXPO Bạc ) - MT
                                                    - Màu ĐB 18L Thùng = 1

KẼM 2IN1 
EXPO

POLY

BẢNG GIÁ SƠN EXPO 
Kể Từ Ngày 15/6/2021

SƠN NƯỚC NỘI THẤT

POLY IN NEW 

EXPO EMUL IN 2 ( SƠN TRONG )

EXPO SATIN 6+1  FOR INT

EXPO EASY INTERIOR


